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Nhãn hộp viên nang mềm ALKAFEN COUGH
Tỉ lệ: 100%
Kích thước:109*64*20mm
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ALKAFEN COUGH Viên nang mềm

Acetaminophen, Phenylephrin HCI,

Dextromethorphan HBr, Doxylamin succinat

 

 

THÀNH PHẦN
Mỗi viên nang mêm chứa:
Acetaminoph€n.,............................ --- <« << s s9919151919. 090109900. 00 g1 00 1 re 250 mg

Pronyhoptirits Byron sscsscccsvcccassansxassnantavanvanasncesuncausnanonsnansannscunnsusmavecenneanens 5 mg

Dextromethorphan hydrobrOmiid..............................---<< + +# +8+8 ££*S£zs se +zxessz 10 mg

Doxylamin SUCCITAL........................ -- 6 <6s19319919191919 1 ng 6,25 mg

Tá được: Povidon K30, Polyethylen glycol 400, Gelatin, Glycerin đậm đặc, Dung dịch D-

sorbitol, Methyl p-hydroxybenzoat, Propyl p-hydroxybenzoat, Ethyl vanilin, Màu đỏ số 40

(Đồ Allura), Nước tinh khiết.

MÔ TẢ
Viên nang mềm hình bầu dục, màu đỏ trong, chứa dịch thuốc màu đỏ.

CHỈ ĐỊNH 3
Thuốc được chỉ định làm giảm các triệu chứng của bệnh cảm cúm, bao gồm: £

Chay mũi, nghẹt mũi, hắt hơi, đau họng, ho, đàm, ớn lạnh, sốt, nhức đầu, đau khớp, đau cơ. fee

LIEU LUGNG & CACH DUNG | |
Người lớn: Uống 2 viên nang mềm mỗi 4 giờ. Uống 4 lần/ ngày, hay theo hướng dẫn của Bác @
sĩ.

`

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cam với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 12 tuổi.
Người bệnh đang cơn hen cấp.
Người bệnh có triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt.

Glocom góc hẹp. \⁄

Tắc cổ bàng quang. |
Loét dạ dày chít, tắc môn vị - tá tràng. |
Người cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ đẻ thiếu tháng.
Bệnh nhân đang dùng các thuốc nhóm MAOI (các thuốc điểu trị trầm cảm, tâm thần, thuốc 4

điều trị bệnh Parkinson) hoặc mới ngưng thuốc trong vòng 2 tuần.

CẢNH BÁO
Người uống rượu nhiễu: 3 ly hoặc nhiều hơn mỗi ngày, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử

dụng acetaminophen hay các thuốc giảm đau, hạ nhiệt khác, vì acetaminophen có thể gây :

tốn thương gan. :

Bác sĩ cần cảnh báo cho bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như on

hội chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell,

hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tinh (AGEP).

THAN TRONG
Những bệnh nhân sau cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc:

- Bệnh nhân bệnh tim, cao huyết áp.

- Bệnh nhân viêm phế quần mạn tính, tăng nhãn áp, suyễn, tiểu đường, bệnh tuyến giáp.

- Bệnh nhân đang sử dụng các thuốc có chứa acetaminophen khác.
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- Không khuyến cáo sử dụng thuốc ở những bệnh nhân đang dùng thuốc ngủ, thuốc an thần.
- Bệnh nhân bị động kinh.

Doxylamin có thể làm tăng nguy cơ bí tiểu tiện do tác dụng phụ chống tiết acetylcholin của

thuốc, đặc biệt ở người bị phì đại tuyến tiên liệt, tắc đường niệu, tắc môn vị tá tràng, và làm
trầm trọng thêm ở người bệnh nhược cơ.
Tác dụng an thần của doxylamin tăng lên khi uống rượu và khi dùng đồng thời với các thuốc

an thần khác.

Có nguy cơ biến chứng đường hô hấp, suy giảm hô hấp và ngừng thở, điều đó có thể gây rất
rắc rối ở người bị bệnh tắc nghẽn phổi hay ở trẻ em nhỏ. Phải thận trọng khi có bệnh phổi
mạn tính, thở ngắn hoặc khó thở.

Có nguy cơ bị sâu răng ở những người bệnh điều trị thời gian dài, do tác dụng chống tiết
acetylcholin của doxylamin gây khô miệng.

Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn mờ, và suy giảm tâm thân vận động

trong một số người bệnh và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe hoặc vận
hành máy.

Tránh dùng cho người bệnh bị tăng nhãn áp như bị glôcôm.

Dùng thuốc thận trọng với người cao tuổi (> 60 tuổi) vì những người này thường tăng nhạy
cảm với tác dụng chống tiết acetylcholin.

THẬN TRỌNG CHUNG
Bệnh nhân dùng ALKAFEN COUGH cần thận trọng:

- Tuân thủ đúng theo liều lượng và cách dùng của thuốc.

- Thuốc có thể gây buồn ngủ; rượu, thuốc ngủ và các thuốc an thân có thể làm gia tăng tính
gây ngủ.

- Không uống rượu trong thời gian sử dụng thuốc.
- Không dùng thuốc quá 7 ngày.
- Nếu cảm thấy bổn chén, chong mat hay mất ngủ, cần ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến của
bác sĩ hoặc dược sĩ.

- Khi đau họng kéo dài hơn 2 ngày, hoặc có kết hợp với đổ bừng mặt, phát ban, nhức đầu,

buồn nôn hoặc nôn, bệnh nhân cần hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc có chứa acetaminophen (paracetamol):

Phản ứng phụ nghiêm trọng trên da mặc dù tỉ lệ mắc phải là không cao nhưng nghiêm trọng,

thậm chí đe dọa tính mạng bao gồm hội chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoại tử da

nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính

(AGEP).
Triệu chứng của các hội chứng trên được mô tả như sau:

- Hội chứng Steven-Ionhson (SJS): là dị ứng thuốc thể bọng nước, bong nước khu trú ở

quanh các hốc tự nhiên: mắt, mũi, miệng, tai, bộ phận sinh dục và hậu môn. Ngoài ra có thể

kèm sốt cao, viêm phổi, rối loạn chức năng gan, thận. Chẩn đoán hội chứng Steven-Jonhson

khi có ít nhất hai hốc tự nhiên bị tổn thương.
- Hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN): là thể dị ứng thuốc nặng nhất, gồm:

+ Các tổn thương đa dạng ở da: ban dạng sởi, ban dạng tinh hồng nhiệt, hổng ban hoặc các

bọng nước bùng nhùng, các tổn thương nhanh chóng lan tỏa khắp người.

+ Tổn thương niêm mạc mắt: viêm giác mạc, viêm kết mạc mủ, loét giác mạc.

+ Tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa: viêm miệng, trợt nêm mạc miệng, loét hau hong,

thực quản, dạ dày, ruột.

+ Tổn thương niêm mạc đường sinh dục, tiết niệu.

+ Ngoài ra còn có các triệu chứng toàn thân trầm trọng như sốt, xuất huyết đường tiêu

Trang 2/4

https://trungtamthuoc.com/



hóa,viêm phổi, viêm cầu thận, viêm gan..tỷ lệ tử vong cao 15-30%.

- Hôi chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP): mụn mủ vô trùng, nhỏ phát sinh

trên nền hổng ban lan rộng. Tổn thương thường xuất hiện ở các nếp gấp như nách, bẹn và

mặt, sau đó có thể lan rộng toàn thân. Triệu chứng toàn thân thường có là sốt, xét nghiệm

máu bạch cầu múi trung tính tăng cao.

Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá
mẫn nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Người đã từng bị các phản ứng quá

mẫn trên da nghiêm trọng do paracetamol gây ra thì không được dùng thuốc trở lại và khi

đến khám chữa bệnh phải thông báo cho nhân viên y tế biết về vấn để này.

SỬ DỤNG THUỐC Ở PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Chưa có thông tin đầy đủ về việc dùng thuốc an toàn trong thai kỳ cũng như sự bài tiết của

thuốc vào trong sữa. Vì vậy, phải thận trọng khi sử dụng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con

bú. Chỉ nên dùng thuốc ở phụ nữ có thai khi không có lựa chọn nào khác. Ở phụ nữ cho con

bú nên cân nhắc hoặc ngưng cho con bú hoặc ngưng dùng thuốc, tùy thuộc mức độ cần thiết

của thuốc đối với người mẹ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN
Phản ứng quá mẫn trên cơ địa nhạy cảm, chóng mặt, buồn ngủ, mệt mỏi và rối loạn vận
động. Các tác dụng không mong muốn khác bao gồm nhức đầu, rối loạn tâm thần, tác động
kháng muscarinic như khô miệng và làm đặc chất tiết đường hô hấp, mờ mắt, khó tiểu hoặc

bí tiểu, táo bón và tăng trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, hầu hết người bệnh chịu được các tác

dụng không mong muốn khi điều trị liên tục, đặc biệt nếu tăng liều từ từ.
Đôi khi: phát ban và dị ứng (bao gồm co thắt phế quản, phù mạch, sốc phản vệ) và nhạy cảm
chéo với các thuốc liên quan. Ngoài ra thuốc còn có thể gây nhạy cẩm với ánh sáng.

Hiếm khi: chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, rối loạn về máu bao gồm mất bạch cầu hạt, giảm

bạch cầu, thiếu máu tán huyết và giảm tiểu cầu .
Một số tác dụng không mong muốn được ghi nhận với thuốc kháng histamin bao gồm co giật,
đổ mồ hôi, đau cơ, dị cảm, hiệu ứng ngoại tháp, run, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, lú lẫn, ù tai,

hạ huyết áp và rụng tóc.
Tác dụng phụ chống tiết acetylcholin trên thần kinh trung ương và tác dụng chống tiết
acetylcholin ở người nhạy cảm (người bị bệnh glôcôm, phì đại tuyến tiễn liệt và những tình

trạng dễ nhạy cảm khác), có thể nghiêm trọng. Tân suất của các phản ứng này khó ước tính

do thiếu thông tin.
*Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải trong sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Rượu, thuốc ngủ, và các thuốc an thần có thể làm gia tăng tính gây ngủ của thuốc. Không

uống rượu trong thời gian sử dụng thuốc, không khuyến cáo sử dụng thuốc ở những bệnh

nhân đang dùng thuốc ngủ, thuốc an thần.

Vì trong thành phần có chứa Phenylephrin, ALKAFEN COUGH có thể làm đảo ngược một

phần tác dụng hạ huyết áp của các thuốc tác động lên thần kinh giao cảm như: Bretylium,

Bethanidin, Guanethidin, Debrisoquin, Methyldopa và các thuốc chẹn thụ thé a, B.

Các thuốc ức chế monoamine oxydase làm kéo dài và tăng tác dụng chống tiết acetylcholin

của thuốc kháng histamin.

ANH HUGNG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Thuốc có thể gây chóng mặt, buồn ngủ và mệt mỏi. Do đó bệnh nhân dang dùng thuốc

không nên lái xe, vận hành máy móc hoặc tham gia các hoạt động nguy hiểm.
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HẠN DÙNG
36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp.

BẢO QUẢN
Ở nhiệt độ phòng không quá 30C.

ĐÓNG GÓI
Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm.

TIÊU CHUẨN
TCCS.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Déxa tầm tay trẻ em.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

Sản xuất tại -

CONG TY CO PHAN KOREA UNITED PHARM. INT’L ⁄
Số 2A, Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Viet.

Nam.

jo-Pho Tổng Giám Đốc
“03;00a>

      
. Kwon, Young Sum

PHO CUC TRUONG Deputy General Director

Mguyin VitHing ví
\
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